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                                 LỊCH HỌC  TUẦN 9 - LỚP 1/1
                            (Bắt đầu từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN 
DẠY HỌC

	Thứ hai
01/10/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 31: an ăn ân

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	Bài 6: Luyện tập chung
(Tiết 3)
	  Google Meet
(từ 19h50đến 20h25)

	Thứ ba
02/11/2021
	Sáng
	Mỹ thuật
	CĐ 1: Mĩ thuật trong cuộc sống
B4: Sắc màu em yêu
	Học qua video

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Nghe nhạc:Bài hát: Quốc ca Ôntập Nhạc cụ: Trống con
	Học qua video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 32: on  ôn ơn

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ tư
03/11/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 33: en ên in un

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	
Bài 6: Luyện tập chung
(Tiết 4)
	Google Meet
(từ 19h50 đến 20h25)

	Thứ năm
04/11/2021
	Chiều
	Thể dục
	

	 

	
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 34: am âm ăm

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ sáu
05/11/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	
Bài 35: Ôn tập và kể chuyện

	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật                     (Tiết 1)
	Google Meet
(từ 19h đến 19h35)


                                              



                                   LỊCH HỌC  TUẦN 10 – LỚP 1/1
                             (Bắt đầu từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
08/11/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 36: om ôm ơm

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật (Tiết 2)
	

	Thứ ba
09/11/2021
	Sáng
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm tuần 9 của HS.
	Nhận xét qua zalo

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát:Lớp 1 thân yêu

	Học qua video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 37: em êm im um

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ tư
10/11/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 38: ai ay ây

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45

	
	
	Toán
	
Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình (Tiết 1)
	Tự học

	Thứ năm
11/11/2021
	Chiều
	Thể dục
	

	Google Meet
(14h45-15h30)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 39: oi ôi ơi 

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ sáu
12/11/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	
Bài 40: Ôn tập và kể chuyện

	Video

	
	Tối
	Toán
	
Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình (Tiết 2)
	Tự học
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                            (Bắt đầu từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN 
DẠY HỌC

	Thứ hai
01/10/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 31: an ăn ân

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	
Bài 6: Luyện tập chung
                 (Tiết 3)

	  Google Meet
(từ 19h50đến 20h25)

	Thứ ba
02/11/2021
	Sáng
	Mỹ thuật
	CĐ 1: Mĩ thuật trong cuộc sống
B4: Sắc màu em yêu
	Học qua video

	
	Chiều
	Âm nhạc
	 Nghe nhạc:Bài hát: Quốc ca Ôn tập Nhạc cụ: Trống con
	Học qua video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 32: on  ôn ơn 

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ tư
03/11/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 33: en ên in un

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	
Bài 6: Luyện tập chung 
                 (Tiết 4)
	Google Meet
(từ 19h50 đến 20h25)

	Thứ năm
04/11/2021
	Chiều
	Thể dục
	

	Google Meet
(14h45-15h30)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 34: am âm ăm 

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ sáu
05/11/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	
Bài 35: Ôn tập và kể chuyện

	Video

	
	Tối
	Toán
	
Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật                     (Tiết 1)
	Google Meet
(từ 19h đến 19h35)


                                              



                                   LỊCH HỌC TUẦN 10 – LỚP 1/2
                             (Bắt đầu từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
08/11/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 36: om ôm ơm

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật (Tiết 2)
	

	Thứ ba
09/11/2021
	Sáng
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm tuần 9 của HS

	Nhận xét qua zalo

	
	Chiều
	Âm nhạc
	
Học hát:Lớp 1 thân yêu

	Học qua video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 37: em êm im um

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ tư
10/11/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 38: ai ay ây

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45

	
	
	Toán
	
Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình (Tiết 1)
	Tự học

	Thứ năm
11/11/2021
	Chiều
	Thể dục
	

	Google Meet
(14h45-15h30)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	
Bài 39: oi ôi ơi 

	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ sáu
12/11/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	
Bài 40: Ôn tập và kể chuyện

	Video

	
	Tối
	Toán
	
Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình (Tiết 2)
	Tự học
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                            (Bắt đầu từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN 
DẠY HỌC

	Thứ hai
01/10/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	
Bài 31: an ăn ân

	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	
	Toán
	
Bài 6: Luyện tập chung
                 (Tiết 3)

	  Google Meet
(từ 15h50 đến 16h25)

	Thứ ba
02/11/2021
	Sáng
	Mỹ thuật
	CĐ 1: Mĩ thuật trong cuộc sống
B4: Sắc màu em yêu
	Học qua video

	
	Chiều
	Âm nhạc
	 Nghe nhạc:Bài hát: Quốc ca
 Ôn tập Nhạc cụ: Trống con
	Học qua video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	
Bài 32: on  ôn ơn 

	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ tư
03/11/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	
Bài 33: en ên in un

	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	
	Toán
	
Bài 6: Luyện tập chung 
                 (Tiết 4)
	Google Meet
(từ 15h50 đến 16h25)

	Thứ năm
04/11/2021
	Chiều
	Thể dục
	

	Google Meet
(14h45-15h30)

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	
Bài 34: am âm ăm 

	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ sáu
05/11/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	
Bài 35: Ôn tập và kể chuyện

	Video

	
	Chiều
	Toán
	
Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật                     (Tiết 1)
	Google Meet
(từ 15h đến 15h35)
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	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
08/11/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	
Bài 36: om ôm ơm

	Google Meet
(từ 15h đến 16h25)

	
	
	Toán
	Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật (Tiết 2)
	

	Thứ ba
09/11/2021
	Sáng
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm tuần 9 của HS
	Nhận xét qua zalo

	
	Chiều
	Âm nhạc
	
Học hát:Lớp 1 thân yêu

	Học qua video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	
Bài 37: em êm im um

	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ tư
10/11/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	
Bài 38: ai ay ây

	Google Meet
(từ 15h đến 15h45

	
	
	Toán
	
Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình (Tiết 1)
	Tự học

	Thứ năm
11/11/2021
	Chiều
	Thể dục
	

	Google Meet
(14h00-14h45)

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	
Bài 39: oi ôi ơi 

	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ sáu
12/11/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	
Bài 40: Ôn tập và kể chuyện

	Video

	
	Chiều
	Toán
	
Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình (Tiết 2)
	Tự học



